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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 37/2012/TT-BGDĐT  
	Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012


THÔNG TƯ
SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNHGIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC; QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 01THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀTIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUYĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giáo dục đại họcngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP  ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP  ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP  ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng CụcKhảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo Quyết định.
Điều 1. Sửađổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giáchất lượng giáo dục trường đại học như sau:
“Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượnggiáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quanthuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Giám đốc các tổ chức kiểm địnhchất lượng giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ”
Điều 2. Sửađổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dụctrường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
1.Thay đổi cụm từ “chương trình giáo dục” thànhcụm từ “chương trình đào tạo” trongtoàn bộ văn bản.
2. Khoản 1Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Cơ cấu tổ chức của trường đại họcđược thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và các quy định kháccủa pháp luật có liên quan, được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạtđộng của nhà trường.”
3. Khoản 1Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Chương trình đào tạo của trườngđại học được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tíntrong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn,giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhàtuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.”
3. Bổ sung Điều 15a như sau:
“Điều 15a. Trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
Các tổ chức kiểm định chất lượnggiáo dục căn cứ vào các tiêu chuẩn này để đánh giá, xem xét và công nhận cáctrường đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn./.”
Điều 3. Sửađổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhQuyđịnh về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng như sau:
“Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượnggiáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộcBộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường cao đẳng; Hiệu trưởng các trường cao đẳng; Giám đốc các tổchức kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ”
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chấtlượng giáo dục trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
1.Thay đổi cụm từ “chương trình giáo dục”thành cụm từ “chương trình đào tạo” trong toàn bộ văn bản.
2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi,bổ sung như sau:
“1. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳngđược thực hiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và các quy định kháccủa pháp luật có liên quan, được cụ thể hóa trong quy chếvề tổ chức và hoạt động của nhà trường.”
3. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi,bổ sung như sau:
“1. Chươngtrình đào tạo của trường cao đẳng được xây dựng theo các quy định hiện hành doBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của cáctrường cao đẳng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của cácnhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chứcxã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.”
4. Bổ sungĐiều 15a như sau:
“Điều 15a. Trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
Các tổ chức kiểm định chất lượnggiáo dục căn cứ vào các tiêu chuẩn này để đánh giá, xem xét và công nhận cáctrường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn./.”
Điều 5. Sửađổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giáchất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp như sau:
“Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượnggiáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liênquan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường trungcấp chuyên nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyênnghiệp; Giám đốc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.”
Điều6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêuchuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèmtheo Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo:
1. Khoản 4 Điều 5 được sửa đổi,bổ sung như sau:
“4. Xâydựng và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chất lượng đào tạo đối với mỗi ngànhđào tạo theo kế hoạch đã đề ra của nhà trường; định kỳ rà soát, đánh giá, điềuchỉnh theo hướng đảm bảo và nâng cao chất lượng cho từng khoá học.”
2. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi,bổ sung như sau:
“2. Có đủ số lượng giáo viên, đảm bảocơ cấu ngành nghề; đảm bảo trình độ chuyên môn; giáo viên trung cấp chuyên nghiệpcó trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm theo quyđịnh, có trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học tương ứng với nhiệm vụ đượcgiao.”
3. Khoản 5 Điều 8 được sửa đổi,bổ sung như sau:
“5. Hằng năm, nhà trường có tổ chứchội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; có giáo viên tham gia và đạt giải tronghội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc cấp ngành trở lên trong 05 năm gầnđây.”
4. Bổ sungĐiều 15a như sau:
“Điều 15a. Trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
Các tổ chức kiểm định chất lượnggiáo dục căn cứ vào các tiêu chuẩn này để đánh giá, xem xét và công nhận cáctrường trung cấp chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giaiđoạn./.”
Điều 7. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng01 năm 2013.
Điều8. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáodục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủtrưởng các cơ quan quản lý các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng vàtrung cấp chuyên nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, caođẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc các tổ chức kiểm định chất lượng giáodục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBVHGDTNTNNĐ của QH;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán nhà nước;
- Như Điều 5;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.
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